	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	


* Điện thoại P.TC-HC-TH: (028) 38118676
* Điện thoại GV hướng dẫn: 0983123370 (Thầy Đặng Ngọc Đoàn)
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - KHÓA 2018 TRUNG CẤP

CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT PHẦN CỨNG MÁY TÍNH
Trong thời gian từ : 18/10/2021 đến ngày 11/12/2021
Đơn vị đến TTTN : CÔNG TY CỔ PHẦN XNK MINH ANH
Tại địa chỉ             : 330/1 quốc lộ 1A, P. Bình Hưng Hoà B,  Q. Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Số ĐT, Fax liên hệ: 0932 222 369 (Hồ Văn Trương – Giám đốc)
	STT
	HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN
	LỚP
	SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA SV
	HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ
	GHI CHÚ

	1
	Phạm Công
	Danh
	18T4-CMT1
	0969158928
	84 Phan văn hớn phường tân thới nhất quận 12 tphcm
	

	2
	Bùi Duy
	Khiêm
	18T4-CMT1
	0333418530
	262/3 Lũy Bán Bích, Hoà Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
	

	3
	Nguyễn Anh
	Khuê
	18T4-CMT1
	0776588341
	225 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú
	

	4
	Nguyễn Hoàng
	Phát
	18T4-CMT1
	0977433403
	19/2/6 Hoàng Xuân Nhị, phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh
	

	5
	Nguyễn Thế Gia
	Bảo
	18T4-CMT1
	0945068060
	37/1S, ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn
	Nhóm trưởng

	6
	Nguyễn Tấn
	Tài
	18T4-CMT1
	0776509359
	Tổ 1, Ấp Tân Tiến, Tân Thông Hội, Củ Chi,TP Hồ Chí Minh 
	

	 Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hồ Ngọc Chi
	
	Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Đinh Văn Đệ


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	


* Điện thoại P.TC-HC-TH: (028) 38118676
* Điện thoại GV hướng dẫn: : 0983090339 (Thầy Nguyễn Văn Đôn)
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - KHÓA 2018 TRUNG CẤP

CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT PHẦN CỨNG MÁY TÍNH
Trong thời gian từ : 18/10/2021 đến ngày 11/12/2021
Đơn vị đến TTTN : CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG CỔNG MẶT TRỜI
Tại địa chỉ             : 115 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Số ĐT, Fax liên hệ: 0938088911 (Trần Bá Oánh – Trưởng phòng kỹ thuật)
	STT
	HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN
	LỚP
	SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA SV
	HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ
	GHI CHÚ

	1
	Phạm Quang
	Huy
	18T4-CMT1
	0931870763
	163/21/28 Tô Hiến Thành phường 13 quận 10
	Nhóm trưởng

	2
	Ông Tấn
	Phát
	18T4-CMT1
	0932614583
	400/3 Tân Thọ phường 8 
Quận Tân Bình 
	

	3
	Kim Minh
	Quân
	18T4-CMT1
	0774272046
	44 Huỳnh Văn Chính, Phường
Phú Trung,Quận Tân Phú
	

	 Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hồ Ngọc Chi
	
	Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Đinh Văn Đệ
	


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	


* Điện thoại P.TC-HC-TH: (028) 38118676
* Điện thoại GV hướng dẫn: : 0988331479 (Thầy Đỗ Tuấn Việt)
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - KHÓA 2018 TRUNG CẤP

CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT PHẦN CỨNG MÁY TÍNH

Trong thời gian từ : 18/10/2021 đến ngày 11/12/2021
Đơn vị đến TTTN : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HOÀ TÂN
Tại địa chỉ             : 86 Tân Hưng, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Số ĐT, Fax liên hệ: 0989014440 (Đỗ Thành Nam – Tổ trưởng)
	STT
	HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN
	LỚP
	SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA SV
	HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Minh
	Quân
	18T4-CMT1
	775917408
	104/6 Hồ Biểu Chánh F.11 Quận Phú Nhuận
	

	2
	Lê Nguyễn Trung
	Quân
	18T4-CMT1
	0906003891
	hẻm 35 phạm ngũ lão p3 quận gò vấp
	

	3
	Lê Trí
	Hải
	18T4-CMT1
	0902033894
	145/14 Nguyễn Văn Nghi, P7, Q.Gò Vấp
	Nhóm trưởng

	 Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hồ Ngọc Chi
	
	Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Đinh Văn Đệ


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	


* Điện thoại P.TC-HC-TH: (028) 38118676
* Điện thoại GV hướng dẫn: 0988877405 (Thầy Nguyễn Văn Minh)
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - KHÓA 2018 TRUNG CẤP

CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT PHẦN CỨNG MÁY TÍNH
Trong thời gian từ : 18/10/2021 đến ngày 11/12/2021
Đơn vị đến TTTN : CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG SAO KIM (VENTECH-ASIA)
Tại địa chỉ             : Tầng 5, tòa nhà ACM, 96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Số ĐT, Fax liên hệ:  0902803499 - Lư Đình Huê Anh
	STT
	HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN
	LỚP
	SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA SV
	HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ
	GHI CHÚ

	1
	Đỗ Đặng Thái
	Bảo
	18T4-CMT1
	0911432320
	88 Nghĩa Hòa P6 Q.Tân Bình TP Hồ Chí Minh
	

	2
	Trịnh Thanh
	Phát
	18T4-CMT1
	0774660604
	458/21 Nguyễn Văn Khối, phường 9, Gò Vấp
	

	3
	Võ Duy
	An
	18T4-CMT1
	0347816106
	30/1B Thích Quảng Đức, phường 5, Phú Nhuận
	

	4
	Hồ Trần Duy
	Anh
	18T4-CMT1
	0904513059
	1444/21 Trường Sa p3 Q.Tân Bình
	Nhóm trưởng

	 Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hồ Ngọc Chi
	
	Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Đinh Văn Đệ


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	


* Điện thoại P.TC-HC-TH: (028) 38118676
* Điện thoại GV hướng dẫn: : 0903757386 (Thầy Lê Quý Hưng Quốc)
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - KHÓA 2018 TRUNG CẤP

CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT PHẦN CỨNG MÁY TÍNH

Trong thời gian từ : 18/10/2021 đến ngày 11/12/2021
Đơn vị đến TTTN : CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM VIỆT LONG
Tại địa chỉ             : 451/24/43 Tô Hiến Thành, P14, Q10, Thành phố Hồ Chí Minh
Số ĐT, Fax liên hệ: 0908401607 (Trì Quốc Quang– Giám đốc)
	STT
	HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN
	LỚP
	SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA SV
	HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Vũ Minh
	Hiếu
	18T4-CMT1
	0383656845
	35 đường số 6 bình hưng hòa A bình tân
	

	2
	Hà Nhật
	Hoàng
	18T4-CMT1
	0589725853
	30/13/1 Tứ Hải phường 6 quận Tân Bình
	Nhóm trưởng

	3
	Từ Sở
	Kiệt
	18T4-CMT1
	0896421175
	58/35/105 âu cơ, phường 9,quận tân bình 
	

	 Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hồ Ngọc Chi
	
	Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Đinh Văn Đệ
	


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	


* Điện thoại P.TC-HC-TH: (028) 38118676

* Điện thoại GV hướng dẫn: 0969236217 (Thầy Dương Ngọc Vọng)
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - KHÓA 2018 TRUNG CẤP

CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT PHẦN CỨNG MÁY TÍNH
Trong thời gian từ : 18/10/2021 đến ngày 11/12/2021
Đơn vị đến TTTN : TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ - THÀNH ĐOÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tại địa chỉ             : Lầu 3 - Số 1 Phạm Ngọc Thạch, Q.1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số ĐT, Fax liên hệ: 0774009378 - Cô Tuyết Hồng 
	STT
	HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN
	LỚP
	SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA SV
	HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ
	GHI CHÚ

	1
	Trần Võ Tấn
	Lộc
	18T4-CMT1
	0916295849
	195 Lý Thường Kiệt P6 QTânBình
	

	2
	Trần Minh
	Quý
	18T4-CMT1
	0777077361
	64/7 Nguyễn Phúc Chu phường 15 quận Tân Bình TpHCM
	

	3
	Lê Thanh
	Tài
	18T4-CMT1
	0765387798
	536/27 Âu Cơ, p10, quận Tân Bình, tphcm
	

	4
	Nguyễn Ngọc
	Trung
	18T4-CMT1
	0568722526
	888/20/12 Lạc Long Quân P8 quận tân Bình tphcm
	

	5
	Huỳnh Thanh
	Tú
	18T4-CMT1
	0931495281
	43 Hòa Bình, Tân Thới Hòa, Tân Phú
	

	6
	Phạm Thanh
	Trọng
	18T4-CMT1
	0973478257
	49 Đường 10B, Bình Hưng Hòa, Bình Tân
	

	7
	Ngô Xuân
	Lợi
	18T4-CMT1
	0773676225
	28 Út Tịch phường 4 quận Tân Bình
	

	8
	Trần Quang
	Huy
	18T4-CMT1
	0889053354
	220 Hòa Hưng, phường 13, quận 10
	Tiêm 14/10

	9
	Phạm Thư
	Đạo
	18T4-CMT1
	0865781470
	Số 6 đường t4a phường Tây Thạnh,quận Tân Phú
	

	10
	Triệu Thành Minh
	Khôi
	18T4-CMT1
	0563618545
	72/8D, Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình
	Nhóm trưởng

	 Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hồ Ngọc Chi
	
	Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Đinh Văn Đệ


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	


* Điện thoại P.TC-HC-TH: (028) 38118676
* Điện thoại GV hướng dẫn: 
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - KHÓA 2018 TRUNG CẤP

CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT PHẦN CỨNG MÁY TÍNH
Trong thời gian từ : 18/10/2021 đến ngày 11/12/2021
Đơn vị đến TTTN : 
Tại địa chỉ             : 
Số ĐT, Fax liên hệ: 
	STT
	HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN
	LỚP
	SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA SV
	HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ
	GHI CHÚ

	1
	Lê Quang
	Hải
	18T4-CMT1
	0379969501
	348/2E Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Nhì, Tân Phú
	Nhóm trưởng

	2
	Trần Trọng
	Đại
	18T4-CMT1
	0794622901
	20.69/6 Cô Bắc, phường 1, Phú Nhuân
	

	3
	Lâm Trần Thanh
	Phúc
	18T4-CMT1
	0772827374
	436/78/26 Cách Mạng Tháng 8,Phường 11,Quận 3
	

	4
	Nguyễn Quốc
	Dũng
	18T4-CMT1
	0765762512
	94/29 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa quận Tân Phú
	

	5
	Huỳnh Xuân
	Khang
	18T4-CMT1
	932184023
	1005/3 Nguyễn Kiệm F.3 Q.Gò Vấp
	

	6
	Nguyễn Văn
	Lợi
	18T4-CMT1
	0387741650
	102/12/30 Bình Long Phường Phú Thạnh Quận Tân Phú
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Ngọc
	Thiên
	18T4-CMT1
	0906690582
	766/95/16 Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận Tân Bình
	

	9
	Lê Nguyễn Nam
	Trung
	18T4-CMT1
	0903827683
	68/31A đường Bùi Dương Lịch, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân
	

	10
	Lê Thanh
	Hoàng
	18T4-CMT1
	0906196984
	2/4/33 Lê Thúc Hoạch, Phú Thọ Hòa, Tân Phú
	

	 Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hồ Ngọc Chi
	
	Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Đinh Văn Đệ
	


